
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE


Số: 07/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 12  tháng 5  năm 2021


NGHỊ QUYẾT
  Về cho ý kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 21 
(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Xét Tờ trình số 2417/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về cho ý kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số vốn là 20.985,993 tỷ đồng (Hai mươi nghìn chín trăm tám mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu đồng), trong đó:
1. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg: 2.176,398 tỷ đồng; 
2. Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 627,982 tỷ đồng; 
3. Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 5.809,820 tỷ đồng; 

4. Vốn bội chi ngân sách địa phương là: 166,6 tỷ đồng;
5. Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu quốc gia: 3.200 tỷ đồng; 
6. Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu: 6.518,757 tỷ đồng;
7. Vốn ngoài nước (ODA): 2.486,436 tỷ đồng (Trong đó, phân bổ 2.203,9 tỷ đồng theo Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và phần vốn xin thêm theo Hiệp định được ký kết là 282,536 tỷ đồng)

(Chi tiết Phương án phân bổ theo các Phụ lục I, II, III, IV, V và V.a đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 21 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về cho ý kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre./.  

	
	CHỦ TỊCH

Phan Văn Mãi


Phụ lục I
TỔNG HỢP NHU CẦU VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng  5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nguồn vốn đầu tư
	Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Nhu cầu đầu tư 5 năm
giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	Dự kiến kế hoạch 5 năm
giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	

	
	
	Số dự án (*)
	Tổng số vốn
	Trong đó:
	Số dự án
	Tổng số vốn
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	
	
	Trong nước
	Nước ngoài
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	TỔNG SỐ
	195
	33.674.879
	31.188.443
	2.486.436
	195
	20.985.793
	18.499.357
	2.486.436
	 

	1
	Vốn ngân sách nhà nước
	195
	33.674.879
	31.188.443
	2.486.436
	195
	20.985.793
	18.499.357
	2.486.436
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	154
	17.015.598
	17.015.598
	 
	154
	8.780.600
	8.780.600
	 
	 

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	2
	627.982
	627.982
	 
	2
	627.982
	627.982
	 
	 

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Phân bổ vốn theo dự án
	1
	527.982
	527.982
	 
	1
	527.982
	527.982
	 
	 

	 
	+ Quỹ phát triển đất của tỉnh; Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa chính
	1
	100.000
	100.000
	 
	1
	100.000
	100.000
	 
	 

	 
	- Xổ số kiến thiết
	110
	12.881.887
	12.881.887
	 
	110
	5.809.620
	5.809.620
	 
	 

	 
	- Bội chi ngân sách địa phương
	1
	166.600 
	166.600
	 
	1 
	166.600
	166.600
	 
	 

	b)
	Ngân sách Trung ương
	41
	16.659.281
	14.172.845
	2.486.436
	41
	12.205.193
	9.718.757
	2.486.436
	 

	b.1
	Chương trình MTQG
	2
	5.500.000
	5.500.000
	 
	2
	3.200.000
	3.200.000
	 
	 

	1.1
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	 
	5.000.000
	5.000.000
	 
	 
	3.000.000
	3.000.000
	 
	 

	1.2
	Chương trình MTQG giảm nghèo
	 
	500.000
	500.000
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 

	b.2
	Các chương trình mục tiêu
	39
	11.159.281
	8.672.845
	2.486.436
	39
	9.005.193
	6.518.757
	2.486.436
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Vốn phân bổ theo văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	 
	10.876.745
	8.672.845
	2.203.900
	 
	8.722.657
	6.518.757
	2.203.900
	 

	-
	Phần vốn bổ sung thêm theo Hiệp định đã ký kết
	 
	282.536
	 
	282.536
	 
	282.536
	 
	282.536
	 


Ghi chú:
(*) Bao gồm các danh mục Chương trình/Đề án và Kế hoạch 

Phụ lục II
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (NGUỒN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2020/QĐ-TTg VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT)

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Nhóm dự án
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ kế hoạch trung hạn đến hết năm 2020
	Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 


	

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	 
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại quyết định số 26/2020/QĐ-TTg 
	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất
	Nguồn tăng thu ngân sách địa phương
	
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Trong đó
	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	
	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Trong đó:
	Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu sử dụng đất
	Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng ngân sách
	Thanh toán nợ đọng
	
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng ngân sách
	Thanh toán nợ đọng
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13=14+17
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	7.796.259
	1.542.378
	 
	977.092
	422.663
	150.000
	2.629
	120.000
	4.747.862
	3.339.129
	0
	0
	627.982
	614.751
	166.000
	3.585.731
	2.176.398
	0
	0
	627.982
	614.751
	166.600
	 

	A
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	171.325
	171.325
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tuyến đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	100.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tuyến đường kết nối xung quanh bệnh viện ODA Bệnh viện đa khoa tỉnh (ODA Hàn Quốc)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Hỗ trợ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000
	1.000.000
	 
	 
	 
	 
	 
	400.000
	400.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Bố trí vốn kế hoạch để triển khai công tác lập quy hoạch của tỉnh (theo Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	194.285
	194.285
	 
	 
	 
	 
	 
	131.285
	131.285
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập Quy hoạch vùng huyện 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.500
	16.500
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Lập Quy hoạch đô thị (gồm QH phân khu các huyện)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.500
	76.500
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Lập Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61.285
	61.285
	 
	 
	 
	 
	 
	61.285
	61.285
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	Hỗ trợ Hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã

	G
	Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	281.800
	 
	 
	 
	 
	166.000
	
	 
	 
	 
	 
	166.000
	166.600
	
	 
	 
	 
	 
	166.600
	 

	H
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	7.796.259
	1.542.378
	 
	695.292
	422.663
	150.000
	2.629
	120.000
	3.107.577
	1.864.844
	 
	 
	627.982
	614.751
	 
	2.681.521
	1.438.788
	 
	 
	627.982
	614.751
	 
	 

	I
	CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	5.013.485
	510.533
	 
	245.533
	122.904
	 
	2.629
	120.000
	265.000
	265.000
	 
	 
	 
	 
	 
	265.000
	265.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	4.521.485
	445.533
	 
	245.533
	122.904
	 
	2.629
	120.000
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	4.521.485
	445.533
	 
	245.533
	122.904
	 
	2.629
	120.000
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú Thuận
	A
	1025/QĐ-UBND ngày 16/5/2019
	3.582.000
	346.840
	 
	216.840
	94.211
	 
	2.629
	120.000
	130.000
	130.000
	 
	 
	 
	 
	 
	130.000
	130.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đầu tư CSHT phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	2417/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
	607.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm
	B
	2178/QĐ-UB 16/9/2016
	332.485
	48.693
	 
	28.693
	28.693
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	492.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ Khu Công nghiệp Phú Thuận
	B
	2418/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	492.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	
	 
	65.000
	65.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT
	 
	 
	782.334
	94.271
	 
	58.335
	58.335
	 
	 
	 
	34.200
	34.200
	 
	 
	 
	 
	 
	34.200
	34.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	782.334
	94.271
	 
	58.335
	58.335
	 
	 
	 
	34.200
	34.200
	 
	 
	 
	 
	 
	34.200
	34.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	782.334
	94.271
	 
	58.335
	58.335
	 
	 
	 
	34.200
	34.200
	 
	 
	 
	 
	 
	34.200
	34.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri
	B
	2314/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
	253.282
	17.637
	 
	17.637
	17.637
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre
	B
	132/HĐND-TH ngày 20/3/2017
	215.401
	34.600
	 
	20.600
	20.600
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi thủy sản tập trung huyện Bình Đại
	B
	4447/QĐ-BNN-TCTS
	          3.200 
	                 3.200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.200
	3.200
	 
	 
	 
	 
	 
	3.200
	3.200
	 
	 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn với Bộ NNPTNT

	4
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9 
	B
	1039/QĐ-UB 9/5/2016
	      310.451 
	               38.834 
	 
	20.098
	20.098
	 
	 
	 
	17.000
	17.000
	 
	 
	 
	 
	 
	17.000
	17.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	LĨNH VỰC CÔNG CỘNG
	 
	 
	1.058.684
	139.867
	 
	26.208
	26.208
	 
	 
	 
	112.053
	112.053
	 
	 
	 
	 
	 
	112.053
	112.053
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.058.684
	139.867
	 
	26.208
	26.208
	 
	 
	 
	112.053
	112.053
	 
	 
	 
	 
	 
	112.053
	112.053
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	B
	363/QĐ-TTg 23/3/2017
	1.023.000
	134.465
	 
	24.481
	24.481
	 
	 
	 
	109.984
	109.984
	 
	 
	 
	 
	 
	109.984
	109.984
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án tăng cường QL đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	B
	1236/QĐ-BTNMT 30/5/2016
	35.684
	5.402
	 
	1.727
	1.727
	 
	 
	 
	2.069
	2.069
	 
	 
	 
	 
	 
	2.069
	2.069
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 
	 
	173.095
	35.122
	 
	35.122
	35.122
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	173.095
	35.122
	 
	35.122
	35.122
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	173.095
	35.122
	 
	35.122
	35.122
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Trường THCS Thành phố Bến Tre
	B
	2560/QĐ-UB 27/10/2016
	113.095
	10.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường PTCS Tân Mỹ
	C
	2228/QĐ-UBND 17/10/2018
	24.000
	12.042
	 
	12.042
	12.042
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường THCS Tân Hội
	B
	544/QĐ-UB 26/3/2019
	36.000
	13.080
	 
	13.080
	13.080
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐẢNG ĐOÀN THỂ
	 
	 
	596.692
	590.616
	 
	37.200
	37.200
	 
	 
	 
	553.416
	553.416
	 
	 
	 
	 
	 
	199.216
	199.216
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	55.976
	49.900
	 
	37.200
	37.200
	 
	 
	 
	12.700
	12.700
	 
	 
	 
	 
	 
	12.700
	12.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	55.976
	49.900
	 
	37.200
	37.200
	 
	 
	 
	12.700
	12.700
	 
	 
	 
	 
	 
	12.700
	12.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chỉnh trang khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh
	C
	2101/QĐ-UBND 04/10/2018
	        31.592 
	28.000
	 
	23.000
	23.000
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh (giai đoạn 2)
	C
	2346/QĐ-SXD 31/10/2018
	        24.384 
	               21.900 
	 
	14.200
	14.200
	 
	 
	 
	7.700
	7.700
	 
	 
	 
	 
	 
	7.700
	7.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	540.716
	540.716
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	540.716
	540.716
	 
	 
	 
	 
	 
	186.516
	186.516
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu hành chính xã Tân Phú
	C
	1840/QĐ-UBND ngày 03/8/2020
	        14.500 
	               14.500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.500
	14.500
	 
	 
	 
	 
	 
	14.500
	14.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khu hành chính xã Phước Thạnh
	C
	1841/QĐ-UBND ngày 03/8/2020
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Khu hành chính xã An Thạnh
	C
	 
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Khu hành chính xã An Định
	C
	 
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Khu hành chính xã An Bình Tây 
	C
	398/QĐ-SXD ngày 27/10/2020
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Khu hành chính xã Phú Lễ
	C
	423/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Khu hành chính xã Đại Hòa Lộc
	C
	408/QĐ-SXD ngày 10/11/2020
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Khu hành chính xã Tân Xuân
	C
	407/QĐ-SXD ngày 09/11/2020
	        14.000 
	               14.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Khu hành chính xã Phước Ngãi
	C
	413/QĐ-SXD ngày 11/11/2020
	        14.000 
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	14.000
	14.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh
	C
	518/QĐ-UBND ngày 16/3/2021
	          5.016 
	5.016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.016
	5.016
	 
	 
	 
	 
	 
	5.016
	5.016
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Cải tạo sửa chữa Trụ sở làm việc Tỉnh ủy
	C
	1676/QĐ-UBND ngày 16/7/2020
	        20.000 
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở các ban đảng Tỉnh ủy
	C
	2979/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Nhà làm việc các sở, ngành tỉnh (tòa nhà số 2)
	B
	3099/QĐ-UBND ngày 26/11/2020
	      359.200 
	359.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	359.200
	359.200
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	VI
	LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG
	 
	 
	171.969
	171.969
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	167.393
	167.393
	 
	 
	 
	 
	 
	165.400
	165.400
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	9.076
	9.076
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	9.076
	9.076
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hạ tầng khu đất phục vụ sắp sếp dân cư
	C
	206/QĐ-SXD ngày 31/10/2020
	          3.500 
	                 3.500 
	 
	            3.500 
	               3.500 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng nơi tạm giữ phương tiện thủy, tang vật vi phạm
	C
	204/QĐ-SXD ngày 31/10/2019
	          5.576 
	                 5.576 
	 
	            1.000 
	               1.000 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	162.893
	162.893
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	162.893
	162.893
	 
	 
	 
	 
	 
	160.900
	160.900
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc Ban CHQS và nhà ở dân quân xã, phường thị trấn (giai đoạn 2)
	B
	2835/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	62.000
	62.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62.000
	62.000
	 
	 
	 
	 
	 
	62.000
	62.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mở rộng kho đạn tỉnh
	B
	2838/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường bắn Bộ CHQS tại xã Thừa Đức huyện Bình Đại
	C
	2836/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ QP đang đầu tư các hạng mục chính, tỉnh hỗ trợ đầu tư các hạng mục nhà  dự bị động viên, hàng rào, nhà bảo vệ

	4
	Trạm kiểm soát Biên phòng Hàm Luông
	C
	2468/QĐ-UBND ngày 30/09/2020
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Mua sắm trang thiết bị doanh cụ cho Sở chỉ huy Biên phòng tỉnh
	C
	2704/QĐ-UBND ngày 20/10/2020
	9.700
	9.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.700
	9.700
	 
	 
	 
	 
	 
	9.700
	9.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 Doanh trại Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực huyện Ba Tri
	C
	2963/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	21.993
	21.993
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.993
	21.993
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Hoàn thiện đường nội bộ Trụ sở công an tỉnh Bến Tre
	C
	447/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	          7.000 
	                 7.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Mở rộng khu vực trường bắn, thao trường huấn luyện sở chỉ huy phục vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của LLVT tỉnh, xã Sơn Đông thành phố Bến Tre
	C
	2837/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 
	 
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII
	Phân cấp huyện - thành phố
	 
	 
	 
	 
	 
	271.394
	136.394
	135.000
	 
	 
	1.470.687
	722.782
	 
	 
	376.789
	371.116
	 
	1.400.824
	652.919
	 
	 
	376.789
	371.116
	 
	Theo Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

	VIII
	Chi phí thẩm định quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Quỹ phát triển đất của Tỉnh; Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa chính
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	 
	15.000
	 
	 
	494.828
	
	 
	 
	251.193
	243.635
	 
	494.828
	
	 
	 
	251.193
	243.635
	 
	 


Phụ lục III

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 VỐN TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số  07/NQ-HĐND ngày  12  tháng  5  năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Nhóm dự án
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ kế hoạch trung hạn đến hết năm 2020
	Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 
	

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
	Trong đó: Dự kiến vốn đầu tư từ nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang
	Vay tồn ngân Kho bạc nhà nước
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
	Trong đó: Dự kiến Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu XSKT các năm trước chuyển sang
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Vốn đầu tư từ nguồn thu XSKT
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng ngân sách
	Thanh toán nợ đọng
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng ngân sách
	Thanh toán nợ đọng
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	19.782.154
	14.651.018
	3.703.184
	3.132.781
	514.764
	17.206.532
	12.881.887
	 
	 
	4.074.645
	250.000
	8.812.128
	5.809.620
	 
	 
	3.002.508
	 

	A
	Hỗ trợ đầu tư Chương trình Xây dựng nông thôn mới 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.900.000
	3.000.000
	 
	 
	900.000
	 
	1.400.000
	600.000
	 
	 
	800.000
	 

	B
	Hỗ trợ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500.000
	500.000
	 
	 
	 
	 
	50.000
	 
	 
	 
	50.000
	 

	C
	Bố trí thanh toán vốn tất toán, quyết toán, thanh toán nợ khối lượng các công trình hoàn thành trong giai đoạn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	 

	D
	Chi trả nợ gốc các khoản do chính quyền địa phương vay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252.000
	 
	 
	 
	252.000
	 
	252.000
	 
	 
	 
	252.000
	Đã thực hiện thủ tục vay vốn 250 tỷ đồng

	 
	Chi trả nợ gốc các khoản do chính quyền địa phương vay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 
	2.000
	 
	 
	 
	2.000
	 

	 
	Tạm ứng Kho bạc Nhà nước cho dự án Đầu tư xây dựng CSHT Khu công nghiệp Phú Thuận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250.000
	 
	 
	 
	250.000
	 
	250.000
	 
	 
	 
	250.000
	 

	E
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000.000
	1.000.000
	 
	 
	2.000.000
	 
	593.863
	49.000
	 
	 
	544.863
	 

	 
	Tuyến giao thông động lực ven biển (giai đoạn 1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.000.000
	1.000.000
	 
	 
	2.000.000
	 
	593.863
	49.000
	 
	 
	544.863
	 

	G
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	19.782.154
	14.651.018
	3.703.184
	3.132.781
	514.764
	9.504.532
	8.331.887
	 
	 
	922.645
	250.000
	6.486.265
	5.130.620
	 
	 
	1.355.645
	 

	I
	CÔNG NGHIỆP
	 
	 
	5.510.119
	3.704.592
	847.458
	336.547
	510.911
	1.623.571
	1.266.779
	 
	 
	106.792
	250.000
	2.025.472
	903.680
	 
	 
	1.121.792
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	5.018.119
	3.326.792
	825.458
	314.547
	510.911
	1.523.571
	1.166.779
	 
	 
	106.792
	250.000
	1.846.792
	825.000
	 
	 
	1.021.792
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	436.940
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	 
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng CSHT khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2)
	B
	588/QĐ-UBND 30/3/2012
	       436.940 
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	 
	106.792
	 
	 
	 
	106.792
	Chuyển từ tạm ứng sang cấp phát

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	4.581.179
	3.220.000
	825.458
	314.547
	510.911
	1.416.779
	1.166.779
	 
	 
	 
	250.000
	1.740.000
	825.000
	 
	 
	915.000
	 

	1
	Đầu tư xây dựng CSHT Khu công nghiệp Phú Thuận
	A
	1025/QĐ-UBND 16/5/2019
	3.582.000
	2.380.000
	583.020
	102.109
	480.911
	947.000
	697.000
	 
	 
	 
	250.000
	1.450.000
	650.000
	 
	 
	800.000
	 

	2
	Đầu tư CSHT phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	2417/QĐ-UBND 31/10/2019
	666.694
	557.000
	237.221
	207.221
	30.000
	319.779
	319.779
	 
	 
	 
	 
	200.000
	100.000
	 
	 
	100.000
	Đề nghị chuyển sang XHH đầu tư sau khi đã đầu tư cơ bản các tuyến đường chính cho Cụm 

	3
	Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm
	B
	2178/QĐ-UBND 16/9/2016
	332.485
	283.000
	5.217
	5.217
	 
	150.000
	150.000
	 
	 
	 
	 
	90.000
	75.000
	 
	 
	15.000
	Đề nghị chuyển sang XHH đầu tư sau khi đã đầu tư cơ bản các tuyến đường chính cho Cụm 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	492.000
	377.800
	22.000
	22.000
	 
	100.000
	100.000
	 
	 
	 
	 
	178.680
	78.680
	 
	 
	100.000
	 

	1
	Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ Khu Công nghiệp Phú Thuận
	B
	2418/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	492.000
	377.800
	22.000
	22.000
	 
	100.000
	100.000
	 
	 
	 
	 
	178.680
	78.680
	 
	 
	100.000
	Đề nghị chuyển sang XHH đầu tư sau khi đã đầu tư cơ bản các hạng mục chính cho Khu

	II
	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
	 
	 
	751.834
	196.417
	64.798
	44.700
	 
	114.000
	114.000
	 
	 
	 
	 
	94.000
	94.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	712.734
	162.317
	64.798
	44.700
	 
	79.900
	79.900
	 
	 
	 
	 
	79.900
	79.900
	 
	 
	 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	289.792
	30.992
	15.200
	15.200
	 
	16.200
	16.200
	 
	 
	 
	 
	16.200
	16.200
	 
	 
	 
	 

	1
	Cơ sở Hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú
	C
	1741/QĐ-UB 31/7/2017
	14.792
	14.792
	14.700
	14.700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Dự án Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù Lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng
	B
	2322/QĐ-UB 26/10/2018
	275.000
	16.200
	500
	500
	
	16.200
	16.200
	
	
	
	
	16.200
	16.200
	
	
	
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	422.942
	131.325
	49.598
	29.500
	
	63.700
	63.700
	
	
	
	
	63.700
	63.700
	
	
	
	 

	1
	Dự án tái định cư khẩn cấp sạt lở bờ sông Bến Tre
	C
	1283/QĐ-UB 19/6/2018
	41.700
	21.700
	8.000
	8.000
	
	13.700
	13.700
	
	
	
	
	13.700
	13.700
	
	
	
	 

	2
	Mở rộng cầu tàu Cảng cá Bình Đại
	C
	2394/QĐ-UB 30/10/2019
	10.000
	10.000
	5.000
	5.000
	
	5.000
	5.000
	
	
	
	
	5.000
	5.000
	
	
	
	 

	3
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải phục vụ cảng cá Ba Tri
	C
	1325/QĐ-UB 21/6/2019
	17.000
	17.000
	5.000
	5.000
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	 
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Gia cố sạt lở đê Tân Bắc xã Tân Phú và đê Cồn Dơi xã Phú Đức huyện Châu Thành
	C
	2359/QĐ-UB 30/10/2019
	43.791
	43.791
	10.000
	10.000
	 
	33.000
	33.000
	 
	 
	 
	 
	33.000
	33.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9 
	B
	1039/QĐ-UB 9/5/2016
	       310.451 
	            38.834 
	        21.598 
	1.500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	39.100
	34.100
	 
	 
	 
	34.100
	34.100
	 
	 
	 
	 
	14.100
	14.100
	 
	 
	 
	 

	1
	Cở sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng, chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (giai đoạn 2)
	C
	260/QĐ-UB 8/6/2020
	          9.500 
	              4.500 
	 
	 
	 
	           4.500 
	          4.500 
	 
	 
	 
	 
	           4.500 
	         4.500 
	 
	 
	 
	Đối ứng vốn ngân sách Trung ương

	2
	Xử lý nước thải khu vực cảng cá An Nhơn 
	C
	618/QĐ-UB 21/3/2021
	          4.600 
	              4.600 
	 
	 
	 
	           4.600 
	          4.600 
	 
	 
	 
	 
	           4.600 
	         4.600 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nâng cấp tuyến đê Bảy Đầm kết hợp đường giao thông xã An Điền
	C
	1714/QĐ-UB 20/7/2020
	        25.000 
	            25.000 
	 
	 
	 
	          25.000 
	        25.000 
	 
	 
	 
	 
	           5.000 
	         5.000 
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	III
	LĨNH VỰC CÔNG CỘNG
	 
	 
	1.038.000
	605.000
	53.394
	34.000
	 
	551.000
	251.000
	 
	 
	300.000
	 
	231.000
	151.000
	 
	 
	80.000
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.023.000
	590.000
	53.394
	34.000
	19.394
	536.000
	236.000
	 
	 
	300.000
	 
	216.000
	136.000
	 
	 
	80.000
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	1.023.000
	590.000
	53.394
	34.000
	19.394
	536.000
	236.000
	 
	 
	300.000
	 
	216.000
	136.000
	 
	 
	80.000
	 

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	B
	363/QĐ-TTg 23/3/2017
	1.023.000
	590.000
	53.394
	34.000
	19.394
	536.000
	236.000
	 
	 
	300.000
	 
	216.000
	136.000
	 
	 
	80.000
	Đối ứng vốn đối với dự án ODA

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp, mở rộng công viên Trần Văn Ơn
	C
	1675/QĐ-UB 16/7/2020
	        15.000 
	            15.000 
	 
	 
	 
	          15.000 
	        15.000 
	 
	 
	 
	 
	         15.000 
	       15.000 
	 
	 
	 
	 

	IV
	 LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
	 
	
	1.641.525
	1.052.248
	203.321
	183.321
	 
	825.309
	825.309
	 
	 
	 
	 
	656.211
	656.211
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	1.051.160
	479.463
	203.321
	183.321
	 
	252.687
	252.687
	 
	 
	 
	 
	252.687
	252.687
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	1.051.160
	479.463
	203.321
	183.321
	20.000
	252.687
	252.687
	 
	 
	 
	 
	252.687
	252.687
	 
	 
	 
	 

	1
	ĐT.883 (đường vào cầu Rạch Miễu đến cầu An Hóa)
	B
	781/QĐ-UB 01/04/10
	651.283
	104.000
	91.300
	91.300
	 
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 
	6.700
	6.700
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường vào Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Ba Tri
	B
	2343/QĐ-UBND 30/10/2018
	53.807
	47.000
	19.000
	19.000
	 
	28.000
	28.000
	 
	 
	 
	 
	28.000
	28.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường ĐH.11 (từ ĐT.887 đến ĐT.885)
	B
	3130/QĐ-UBND ngày 26/12/2017
	60.000
	54.000
	10.000
	10.000
	 
	44.000
	44.000
	 
	 
	 
	 
	44.000
	44.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Đường vào Khu tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Ơn (đoạn từ QL60 đến bến đò An Hóa)
	B
	751/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	49.200
	44.280
	10.000
	10.000
	 
	34.000
	34.000
	 
	 
	 
	 
	34.000
	34.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Đường giao thông kết hợp đê chống lũ, xăm nhập mặn các xã Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi - Phú Mỹ
	C
	26211/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	29.729
	26.756
	10.000
	10.000
	 
	16.700
	16.700
	 
	 
	 
	 
	16.700
	16.700
	 
	 
	 
	 

	6
	Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định, ĐH10 (đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến Bình Thành)
	C
	2336/QĐ-UBND 29/10/2018
	37.141
	33.427
	10.000
	10.000
	 
	23.400
	23.400
	 
	 
	 
	 
	23.400
	23.400
	 
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng bến phà tạm để giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian xây dựng cầu Rạch Miễu 2
	C
	1596/QĐ-UB ngày 08/7/2020
	70.000
	70.000
	20.000
	
	20.000
	38.000
	38.000
	
	
	
	
	38.000
	38.000
	
	
	
	hết nhu cầu

	8
	Xây dựng hệ thống thoát nước vỉa hè cây xanh chiếu sáng trên tuyến QL60 (đoạn đường dẫn vào cầu Rạch Miễu)
	B
	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 3/8/2016
	100.000
	100.000
	33.021
	33.021
	
	61.887
	61.887
	
	
	
	
	61.887
	61.887
	
	
	
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	590.365
	572.785
	
	
	
	572.622
	572.622
	
	
	
	
	403.524
	403.524
	
	
	
	 

	1
	Cầu Bình Đông trên ĐH 23, huyện Mỏ Cày Nam
	C
	3050/QĐ-UBND ngày 20/11/2020
	23.029
	23.029
	
	
	
	23.029
	23.029
	
	
	
	
	23.029
	23.029
	
	
	
	 

	2
	Cầu Rạch Bần trên ĐH.22, huyện Mỏ Cày Nam
	C
	731/QĐ-UB 10/12/2020
	11.484
	11.484
	
	
	
	11.484
	11.484
	
	
	
	
	11.484
	11.484
	
	
	
	 

	3
	Xây dựng đường Đê Tây, huyện Bình Đại (Đoạn giáp từ xã Châu Hưng đến Thạnh Trị)
	C
	2981/QĐ-UB 31/12/2019
	40.000
	40.000
	
	
	
	40.000
	40.000
	
	
	
	
	40.000
	40.000
	
	
	
	 

	4
	Lộ Tân Bắc (ĐH.19)
	C
	1916/QĐ-UB 07/8/2020
	71.887
	71.887
	
	
	
	71.887
	71.887
	
	
	
	
	66.689
	66.689
	
	
	
	 

	5
	Đường vào Trung tâm xã An Hóa
	C
	1838/QĐ-UB 03/8/2020
	18.200
	18.200
	
	
	
	18.200
	18.200
	
	
	
	
	5.000
	5.000
	
	
	
	Đầu tư cuối giai đoạn

	6
	Cầu liên xã Lương Phú - Lương Hòa
	C
	2866/QĐ-UB 20/12/2019
	57.580
	40.000
	
	
	
	40.000
	40.000
	
	
	
	
	5.000
	5.000
	
	
	
	Đầu tư cuối giai đoạn

	7
	Đường từ cầu Đập xã Hưng Nhượng đến bến đò xã Hưng Lễ đi huyện Thạnh Phú (ĐT.DK.04)
	C
	1177/QĐ-UB 25/5/2020
	30.000
	30.000
	
	
	
	30.000
	30.000
	
	
	
	
	10.000
	10.000
	
	
	
	Đầu tư cuối giai đoạn

	8
	Đường Làng nghề 
	C
	2557/QĐ-UB 08/10/2020
	15.000
	15.000
	
	
	
	15.000
	15.000
	
	
	
	
	15.000
	15.000
	
	
	
	Xã An Thạnh và Đa Phước Hội huyện Mỏ Cày Nam

	9
	Nâng cấp, mở rộng đường huyện 25 (đoạn từ ngã tư nhà thờ Thạnh Phú đến UBND xã Mỹ Hưng)
	C
	1711/QĐ-UB 20/7/2020
	24.700
	24.700
	 
	 
	 
	24.700
	        24.700 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	         5.000 
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	10
	Nâng cấp, mở rộng đường huyện 26 (đường vào Trung tâm xã Hòa Lợi)
	C
	1712/QĐ-UB 20/7/2020
	10.200
	10.200
	 
	 
	 
	10.200
	        10.200 
	 
	 
	 
	 
	10.200
	       10.200 
	 
	 
	 
	 

	11
	Xây dựng cầu chợ Ba Tri
	C
	2569/QĐ-UB 20/11/2019
	6.500
	6.500
	 
	 
	 
	6.500
	          6.500 
	 
	 
	 
	 
	6.500
	         6.500 
	 
	 
	 
	 

	12
	Đường vào Trung tâm xã Phú Long
	C
	2572/QĐ-UB 20/11/2019
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	25.000
	        25.000 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	         5.000 
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	13
	Cầu Bà Tư trên tuyến đê biển Bình Đại
	C
	2573/QĐ-UB 20/11/2019
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	5.000
	          5.000 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	         5.000 
	 
	 
	 
	 

	14
	Đường vào Trung tâm xã Tam Hiệp
	C
	2578/QĐ-UB 20/11/2019
	27.000
	27.000
	 
	 
	 
	27.000
	        27.000 
	 
	 
	 
	 
	27.000
	27.000
	 
	 
	 
	 

	15
	Đường giao thông kết hợp đê chống lũ, xâm nhập mặn các xã Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi - Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc (giai đoạn 2)
	C
	2290/QĐ-UB 17/09/2020
	21.000
	21.000
	 
	 
	 
	21.000
	        21.000 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	       10.000 
	 
	 
	 
	 

	16
	Cầu Rạch Sâu
	C
	
	2.500
	2.500
	 
	 
	 
	2.500
	          2.500 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	         2.500 
	 
	 
	 
	 

	17
	Cầu Đập Lá xã Phước Mỹ Trung huyện Mỏ Cày Bắc
	C
	1454/QĐ-UB 10/7/2019
	5.622
	5.622
	 
	 
	 
	5.622
	5.622
	 
	 
	 
	 
	5.622
	5.622
	 
	 
	 
	 

	18
	Đường huyện 04 huyện Châu Thành
	C
	1252/QĐ-UB 7/6/2019
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 

	19
	Cầu Châu Ngao
	C
	2998/QĐ-UB 13/11/2020
	26.163
	26.163
	 
	 
	 
	26.000
	26.000
	 
	 
	 
	 
	26.000
	26.000
	 
	 
	 
	 

	20
	Cầu Yên Hào
	C
	1819/QĐ-UB 30/7/2020
	11.500
	11.500
	 
	 
	 
	11.500
	11.500
	 
	 
	 
	 
	11.500
	11.500
	 
	 
	 
	 

	21
	Cầu Tân Mỹ
	C
	1837/QĐ-UB 03/8/2020
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	 

	22
	Nâng cấp đường ĐH.DK.05 (đoạn từ HL.10 đến cống Vàm Hồ), huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	C
	3365/QĐ-UB 23/12/2020
	21.000
	21.000
	 
	 
	 
	21.000
	21.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	23
	Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện thuộc địa phận huyện Chợ Lách (ĐH. 34, 35, 37)
	C
	794/QĐ-UB 12/4/2021
	52.000
	52.000
	 
	 
	 
	52.000
	52.000
	 
	 
	 
	 
	52.000
	52.000
	 
	 
	 
	 

	24
	Đường từ quốc lộ 57 đến đê bao Tân Thành Bình - Thạnh Ngãi - Phú Mỹ (ĐT.DK.09)
	C
	2289/QĐ-UB 17/9/2020
	39.000
	39.000
	 
	 
	 
	39.000
	39.000
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	V
	LĨNH VỰC Y TẾ - XÃ HỘI
	 
	
	2.501.470
	942.909
	385.540
	385.540
	 
	697.909
	697.909
	 
	 
	 
	 
	620.083
	620.083
	 
	 
	 
	 

	V.1
	Y TẾ
	 
	
	2.448.909
	895.909
	348.540
	348.540
	 
	687.909
	687.909
	 
	 
	 
	 
	610.083
	610.083
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	1.848.000
	295.000
	348.540
	348.540
	 
	87.000
	87.000
	 
	 
	 
	 
	82.000
	82.000
	 
	 
	 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	
	1.768.000
	223.000
	215.640
	215.640
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre
	B
	1557/QĐ-UBND 27/7/2018
	91.000
	82.000
	74.640
	74.640
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre
	B
	1594/QĐ-UBND 18/8/2015
	1.677.000
	141.000
	141.000
	141.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	80.000
	72.000
	132.900
	132.900
	 
	80.000
	80.000
	 
	 
	 
	 
	75.000
	75.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Tăng cường CSVC ngành Y tế
	 
	
	 
	 
	95.900
	95.900
	 
	45.000
	45.000
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Bắc
	B
	1923/QĐ-UBND 17/9/2018
	80.000
	72.000
	37.000
	37.000
	 
	35.000
	35.000
	 
	 
	 
	 
	35.000
	35.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	600.909
	600.909
	 
	 
	 
	600.909
	600.909
	 
	 
	 
	 
	528.083
	528.083
	 
	 
	 
	 

	1
	Bệnh viện Lao và Phổi
	B
	3412/QĐ-UBND ngày 25/12/2020
	        50.000 
	            50.000 
	 
	 
	 
	          50.000 
	        50.000 
	 
	 
	 
	 
	         30.000 
	       30.000 
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	2
	Bệnh viện Tâm thần
	B
	3395/QĐ-UBND ngày 25/12/2020
	        50.000 
	            50.000 
	 
	 
	 
	          50.000 
	        50.000 
	 
	 
	 
	 
	         31.183 
	       31.183 
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	3
	Bệnh viện đa khoa huyện Ba Tri
	B
	3003/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	        60.000 
	            60.000 
	 
	 
	 
	          60.000 
	        60.000 
	 
	 
	 
	 
	         60.000 
	       60.000 
	 
	 
	 
	 

	4
	Bệnh viện Đa khoa Cù lao Minh
	B
	3004/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	        80.000 
	            80.000 
	 
	 
	 
	          80.000 
	        80.000 
	 
	 
	 
	 
	         80.000 
	       80.000 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trung tâm y tế huyện Châu Thành
	C
	2971/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        20.000 
	            20.000 
	 
	 
	 
	          20.000 
	        20.000 
	 
	 
	 
	 
	         20.000 
	       20.000 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm
	C
	415/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	        10.600 
	            10.600 
	 
	 
	 
	          10.600 
	        10.600 
	 
	 
	 
	 
	         10.600 
	       10.600 
	 
	 
	 
	 

	7
	Trung tâm y tế huyện Thạnh Phú
	B
	445/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	          5.309 
	              5.309 
	 
	 
	 
	           5.309 
	          5.309 
	 
	 
	 
	 
	           5.300 
	         5.300 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trung tâm y tế huyện Chợ Lách
	C
	284/QĐ-SXD ngày 02/07/2020
	          6.000 
	              6.000 
	 
	 
	 
	           6.000 
	          6.000 
	 
	 
	 
	 
	           6.000 
	         6.000 
	 
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm y tế huyện Ba Tri
	B
	3121/QĐ-UBND ngày 27/11/2020
	        50.000 
	50.000
	 
	 
	 
	          50.000 
	50.000
	 
	 
	 
	 
	         30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	 

	10
	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các Khoa Nội tổng hợp; Nội thần kinh - Nội tiết; Tai mũi họng; Đông y Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	C
	2991/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        20.000 
	20.000
	 
	 
	 
	          20.000 
	20.000
	 
	 
	 
	 
	         20.000 
	20.000
	 
	 
	 
	 

	11
	Mở rộng mái che khu khám bệnh của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	C
	84/QĐ-SXD ngày 13/4/2021
	          2.000 
	2.000
	 
	 
	 
	           2.000 
	2.000
	 
	 
	 
	 
	           2.000 
	2.000
	 
	 
	 
	 

	12
	Trung tâm y tế huyện Bình Đại
	C
	2911/QĐ-UBND ngày 06/11/2020
	        44.000 
	44.000
	 
	 
	 
	          44.000 
	44.000
	 
	 
	 
	 
	         30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	13
	Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Liên khoa Ngoại tổng quát, chấn thương chỉnh hình - phục hồi chức năng, ung bướu, mắt, răng - hàm - mặt, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	C
	2993/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	          30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	 
	         30.000 
	30.000
	 
	 
	 
	 

	14
	Xây mới Khu chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	B
	2992/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        45.000 
	45.000
	 
	 
	 
	          45.000 
	45.000
	 
	 
	 
	 
	         45.000 
	45.000
	 
	 
	 
	 

	15
	Cải tạo tầng trệt khối F1, F2 (Khu Cấp cứu) và Khu khám Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
	B
	
	          8.000 
	8.000
	 
	 
	 
	           8.000 
	8.000
	 
	 
	 
	 
	           8.000 
	8.000
	 
	 
	 
	 

	16
	Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	3005/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	       120.000 
	120.000
	 
	 
	 
	        120.000 
	120.000
	 
	 
	 
	 
	       120.000 
	120.000
	 
	 
	 
	 

	V.2
	XÃ HỘI
	 
	
	52.561
	47.000
	37.000
	37.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	52.561
	47.000
	37.000
	37.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	52.561
	47.000
	37.000
	37.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bến Tre
	B
	709/QĐ-UBND ngày 26/3/2020
	52.561
	47.000
	37.000
	37.000
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	VI
	LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
	 
	
	811.870
	743.501
	37.100
	37.100
	 
	706.401
	494.401
	 
	 
	212.000
	 
	358.335
	258.335
	 
	 
	100.000
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	116.542
	55.535
	37.100
	37.100
	 
	18.435
	18.435
	 
	 
	 
	 
	18.435
	18.435
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	116.542
	55.535
	37.100
	37.100
	 
	18.435
	18.435
	 
	 
	 
	 
	18.435
	18.435
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Bến Tre
	B
	1884/QĐ-UBND 
02/10/2012
	96.000
	37.135
	27.100
	27.100
	
	10.035
	10.035
	 
	 
	 
	 
	10.035
	10.035
	 
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp, chuyển chất liệu Tượng đài Đồng Khởi Bến Tre
	C
	739/QĐ-UBND 19/4/2019
	20.542
	18.400
	10.000
	10.000
	 
	8.400
	8.400
	 
	 
	 
	 
	8.400
	8.400
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	695.328
	687.966
	 
	 
	 
	687.966
	475.966
	 
	 
	212.000
	 
	339.900
	239.900
	 
	 
	100.000
	 

	1
	Thư viện Nguyễn Đình Chiểu (Thư viện tỉnh)
	B
	1686/QĐ-UBND 18/7/2020
	70.000
	70.000
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	2
	Nội thất đền thờ -Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
	C
	3074/QĐ-UBND ngày 23/11/2020
	14.966
	14.966
	 
	 
	 
	14.966
	14.966
	 
	 
	 
	 
	14.900
	14.900
	 
	 
	 
	 

	3
	Chuyển đổi chất liệu phần mỹ thuật tượng đài chiến thắng Lộ Thơ, Tượng đài chiến thắng Giá thẻ và Tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm
	C
	
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	 
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Cải tạo, nâng cấp Đình Phú Lễ
	C
	
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn

	5
	Cải tạo, sửa chữa Trường năng khiếu Thể dục Thể thao
	C
	308/QĐ-SXD 24/7/2020
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	 

	6
	Khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng Bưng Lạc Địa
	B
	
	112.000
	112.000
	 
	 
	 
	112.000
	50.000
	 
	 
	62.000
	 
	100.000
	50.000
	 
	 
	50.000
	 

	7
	Xây dựng Bảo tàng tỉnh Bến Tre
	B
	
	300.000
	300.000
	 
	 
	 
	300.000
	150.000
	 
	 
	150.000
	 
	90.000
	40.000
	 
	 
	50.000
	Ưu tiên đầu tư các hạng mục xây dựng; các hạng mục thiết chế, thiết bị tính toán cân đối bổ sung từ các nguồn khác

	8
	Hỗ trợ Bến tàu du lịch thành phố Bến Tre
	B
	3625/QĐ-UBND ngày 28/9/2020
	        12.362 
	              5.000 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Giồng Trôm
	C
	2964/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	        40.000 
	            40.000 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 
	40.000
	40.000
	 
	 
	 
	 

	10
	Khu dân cư Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri
	B
	
	101.000
	101.000
	 
	 
	 
	101.000
	101.000
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	Triển khai trong 2 giai đoạn (giai đoạn 1 hoàn thành khu tái định cư , còn lại chuyển sang giai đoạn sau). UBND huyện Ba Tri tính toán lại các phương án XHH đầu tư để cập nhật lại TMĐT dự án

	VII
	LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG - PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
	 
	
	787.300
	784.300
	39.300
	39.300
	 
	725.311
	425.311
	 
	 
	300.000
	 
	195.311
	145.311
	 
	 
	50.000
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	57.300
	54.300
	39.300
	39.300
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	
	37.300
	34.300
	34.300
	34.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)
	C
	984/QĐ-UB 10/5/2018
	30.000
	27.000
	27.000
	27.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mua sắm Camera lấy tin chuẩn HD/4K 
	C
	2403/QĐ-UB ngày 30/10/2019
	7.300
	7.300
	7.300
	7.300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	20.000
	20.000
	5.000
	5.000
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1)
	C
	2400/QĐ-UB ngày 30/10/2019
	20.000
	20.000
	5.000
	5.000
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	730.000
	730.000
	 
	 
	 
	710.311
	410.311
	 
	 
	300.000
	 
	180.311
	130.311
	 
	 
	50.000
	 

	1
	Đầu tư thiết bị phim trường thời sự, văn nghệ chuẩn HD
	C
	2984/QĐ-UB ngày 13/11/2020
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	 
	22.000
	22.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Đầu tư hệ thống các bộ dựng sản xuất chương trình thời sự và chuyên mục chuẩn HD
	C
	1757/QĐ-UBND ngày 27/7/2020
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	 
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Đầu tư xe truyền hình lưu động
	C
	2983/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	311
	311
	 
	 
	 
	 
	311
	311
	 
	 
	 
	 

	4
	Kế hoạch số 7052/KH-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre 
	 
	
	670.000
	670.000
	 
	 
	 
	670.000
	370.000
	 
	 
	300.000
	 
	140.000
	90.000
	 
	 
	50.000
	cân đối lại cho từng dự án đầu tư trong kế hoạch thực hiện hàng năm

	VIII
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 
	
	6.736.183
	6.618.198
	2.072.273
	2.072.273
	 
	4.257.178
	4.257.178
	 
	 
	 
	 
	2.302.000
	2.302.000
	 
	 
	 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	6.339.505
	6.221.520
	2.072.273
	2.072.273
	 
	3.860.500
	3.860.500
	 
	 
	 
	 
	2.160.500
	2.160.500
	 
	 
	 
	 

	a)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	6.215.095
	6.109.720
	2.047.273
	2.047.273
	 
	3.773.700
	3.773.700
	 
	 
	 
	 
	2.073.700
	2.073.700
	 
	 
	 
	 

	1
	Tăng cường CSVC ngành Giáo dục Đào tạo lồng ghép hỗ trợ chương trình nông thôn mới 
	 
	
	 
	 
	1.767.501
	1.767.501
	 
	235.000
	235.000
	 
	 
	 
	 
	235.000
	235.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Hỗ trợ đầu tư CSVC, Mua sắm trang thiết bị dạy học thuộc Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 10/4/2019 về Chương trình sách Giáo khoa giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025
	 
	Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 10/4/2019
	5.942.000
	5.900.000
	108.772
	108.772
	 
	3.500.000
	3.500.000
	 
	 
	 
	 
	1.800.000
	1.800.000
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường TH An Thuận
	C
	2066/QĐ-UBND 05/9/2017
	15.000
	15.000
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường THPT Long Thới - Chợ Lách
	B
	2561/QĐ-UB 27/10/2016
	59.000
	53.000
	53.000
	53.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trường TH Hương Mỹ 2
	C
	2617/QĐ-UBND 31/10/2017
	26.000
	23.000
	23.000
	23.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường PTCS Tân Mỹ
	C
	2228/QĐ-UBND 17/10/2018
	24.000
	8.400
	 
	 
	 
	8.400
	8.400
	 
	 
	 
	 
	8.400
	8.400
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường THCS Tân Hội
	C
	544/QĐ-UB 26/3/2019
	36.000
	19.320
	 
	 
	 
	19.300
	19.300
	 
	 
	 
	 
	19.300
	19.300
	 
	 
	 
	 

	8
	 Trường THCS Thành phố Bến Tre
	B
	2560/QĐ-UB 27/10/2016
	113.095
	91.000
	80.000
	80.000
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	124.410
	111.800
	25.000
	25.000
	 
	86.800
	86.800
	 
	 
	 
	 
	86.800
	86.800
	 
	 
	 
	 

	1
	Truường THPT Nhuận Phú Tân
	B
	353/QĐ-UBND ngày 27/02/2019
	59.000
	53.000
	15.000
	15.000
	 
	38.000
	38.000
	 
	 
	 
	 
	38.000
	38.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường TH Tân Phong
	C
	2357/QĐ-UBND ngày 28/10/2019
	32.000
	28.800
	5.000
	5.000
	 
	23.800
	23.800
	 
	 
	 
	 
	23.800
	23.800
	 
	 
	 
	 

	3
	Trường THCS Thạnh Hải
	C
	1796/QĐ-UBND ngày 22/8/2019
	33.410
	30.000
	5.000
	5.000
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	 
	25.000
	25.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	396.678
	396.678
	 
	 
	 
	396.678
	396.678
	 
	 
	 
	 
	141.500
	141.500
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học 2 Thị trấn, huyện Mỏ Cày Nam
	B
	503/QĐ-UBND ngày 15/3/2021
	54.780
	54.780
	 
	 
	 
	54.780
	54.780
	 
	 
	 
	 
	51.000
	51.000
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường Cao đẳng Bến Tre
	B
	1687/QĐ-UBND ngày 16/7/2020
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	 
	 
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Đang xây dựng lại Đề án của Trường; dự kiến đầu tư cuối giai đoạn (nếu có đầu tư công)

	3
	Trường mầm non Tân Hào, huyện Giồng Trôm
	C
	876/QĐ-UBND ngày 22/4/2021
	26.200
	26.200
	 
	 
	 
	26.200
	26.200
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường THCS Trần Hữu Nghiệp, xã Tân Thủy
	C
	2961/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	26.200
	26.200
	 
	 
	 
	26.200
	26.200
	 
	 
	 
	 
	26.000
	26.000
	 
	 
	 
	 

	5
	Cải tạo khối hành chính và các hạng mục phụ thuộc dự án Trường Tiểu học Phú Thọ
	C
	417/QĐ-SXD ngày 13/11/2020
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	 
	3.500
	3.500
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường Mầm non Họa Mi
	C
	3009/QĐ-UBND ngày 16/11/2020
	34.998
	34.998
	 
	 
	 
	34.998
	34.998
	 
	 
	 
	 
	16.000
	16.000
	 
	 
	 
	 

	7
	Trường THCS Thạnh Ngãi
	C
	
	41.000
	41.000
	 
	 
	 
	41.000
	41.000
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	 
	Đầu tư cuối giai đoạn 

	8
	Xây dựng dãy phòng học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thạnh Phú
	C
	1814/QĐ-UBND ngày 29/7/2020
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	 

	IX
	AN NINH QUỐC PHÒNG
	 
	
	          3.853 
	             3.853 
	 
	 
	          3.853 
	           3.853 
	               -   
	           -   
	           -   
	           3.853 
	           -   
	          3.853 
	              -   
	            -   
	         -   
	           3.853 
	 

	1
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	
	3.853
	3.853
	
	
	3.853
	3.853
	-
	-
	
	3.853
	
	3.853
	
	
	
	3.853
	

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	
	3.853
	3.853
	
	
	3.853
	3.853
	
	
	
	3.853
	
	3.853
	
	
	
	3.853
	

	1
	GPMB dự án Đồn biên phòng Cổ Chiên 602 - BCH biên phòng tỉnh Bến Tre
	C
	329/UBND-TCĐT ngày 20/01/2020
	3.853
	3.853
	
	
	3.853
	3.853
	
	
	
	3.853
	
	3.853
	
	
	
	3.853
	


Phụ lục IV

CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2025 
VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12  tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Nhóm dự án
	Địa điểm XD
	Thời gian KC-HT
	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư 
	Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020
	Lũy kế vốn NSTW đã giao đến hết năm 2020
	Nhu cầu đầu tư 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	Dự kiến kế hoạch 5 năm giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số quyết định 
	TMĐT
	Trong đó: NSTW
	
	
	Kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương (NSTW)
	Trong đó:
	Kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương (NSTW)
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi tạm ứng NSTW
	Thanh toán nợ đọng XDCB
	
	Thu hồi tạm ứng NSTW
	Thanh toán nợ đọng XDCB
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	12.240.644
	11.374.446
	3.415.623
	2.332.431
	13.772.845
	529.257
	 
	9.318.757
	529.257
	 
	 

	A
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                5.500.000 
	 
	 
	                 3.200.000 
	 
	 
	Trong đó, nhu cầu Xây dựng huyện Chợ Lách NTM nâng cao; 04 huyện đạt NTM (Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Châu Thành); phấn đấu thêm huyện Bình Đại

	1
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                5.000.000 
	 
	 
	                 3.000.000 
	 
	 
	 

	1.1
	Vốn đầu tư phát triển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                  5.000.000 
	 
	 
	                   3.000.000 
	 
	 
	 

	2
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   500.000 
	 
	 
	                    200.000 
	 
	 
	 

	2.1
	Vốn đầu tư phát triển
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                    500.000 
	 
	 
	                     200.000 
	 
	 
	 

	B
	CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	 
	 
	 
	 
	12.240.644
	11.374.446
	3.415.623
	2.332.431
	8.272.845
	529.257
	 
	6.118.757
	529.257
	 
	 

	B.1
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.500
	 
	 
	10.000
	 
	 
	 

	1
	Tuyến đường bộ ven biển (giai đoạn 1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	5.000
	 
	 
	 

	2
	Cầu Bình Thới 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 
	1.500
	 
	 
	 

	B.2
	Thực hiện các dự án 
	 
	 
	 
	 
	10.740.644
	9.874.446
	3.415.623
	2.332.431
	6.761.345
	529.257
	0
	4.608.757
	529.257
	 
	 

	I
	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	3.041.974
	2.891.266
	1.118.000
	866.244
	1.964.860
	55.000
	 
	1.420.723
	55.000
	 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	 
	 
	253.282
	190.000
	170.000
	163.000
	7.000
	 
	 
	7.000
	 
	 
	 

	1
	Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá Ba Tri
	B
	Ba Tri
	2016-2020
	2314/QĐ-UB  30/10/2015
	253.282
	190.000
	170.000
	163.000
	7.000
	 
	 
	7.000
	 
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	1.083.188
	995.762
	948.000
	658.244
	297.356
	55.000
	 
	297.356
	55.000
	 
	 

	1
	Dự án Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8, xã Phú Hưng thành phố Bến Tre
	B
	Thành phố BT
	2016-2020
	921/QĐ-UBND  19/4/2017
	294.273
	270.000
	270.000
	239.526
	30.474
	 
	 
	30.474
	 
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	2
	Hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri
	C
	Ba Tri
	2016-2018
	2156/QĐ-UB 14/9/16
	85.911
	72.000
	72.000
	45.000
	27.000
	27.000
	 
	27.000
	27.000
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	3
	Công trình ngăn mặn lưu vực cống Thủ Cửu
	C
	Giồng Trôm
	2016 - 2018
	1336/QĐ-UB 13/6/17
	82.951
	73.000
	73.000
	45.000
	28.000
	28.000
	 
	28.000
	28.000
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	4
	Hệ thống cống kiểm soát mặn tại các huyện Ba Tri, Mỏ cày Nam và Chợ Lách
	B
	Huyện Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Chợ Lách
	2017-2021
	2602/QĐ-UB 31/10/2017
	149.998
	135.000
	135.000
	71.918
	63.082
	 
	 
	63.082
	 
	 
	Bố trí kế hoạch năm 2021 theo Quyết định 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	5
	Củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	B
	huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	2020-2022
	115/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 
	92.275
	83.000
	80.000
	50.000
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	 
	 

	6
	Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (bờ Nam)
	B
	huyện Mỏ Cày Nam
	2020-2022
	1155/QĐ-UBND ngày 21/5/2020
	110.780
	99.702
	70.000
	45.700
	24.300
	 
	 
	24.300
	 
	 
	 

	7
	Gia cố chống sạt lở bờ sông khu vực xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre
	C
	xã Mỹ Thạnh An Thành phố Bến Tre
	2020-2022
	1810/QĐ-UBND ngày 29/7/2020
	34.000
	30.060
	30.000
	16.100
	13.900
	 
	 
	13.900
	 
	 
	 

	8
	Sạt lở bờ sông Bến Tre khu vực xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre
	B
	xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre
	2021-2024
	1809/QĐ-UBND ngày 29/7/2020
	128.000
	128.000
	128.000
	55.000
	73.000
	 
	 
	73.000
	 
	 
	 

	9
	Hạ tầng tái cơ cấu vùng nuôi tôm lúa khu vực xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	B
	xã Mỹ An và xã An Điền, huyện Thạnh Phú
	2016-2021
	2581/QĐ-UBND ngày 30/10/2015
	105.000
	105.000
	90.000
	90.000
	7.600
	 
	 
	7.600
	 
	 
	 

	c)
	Dự án khởi công mới giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	1.705.504
	1.705.504
	 
	45.000
	1.660.504
	 
	 
	1.116.367
	 
	 
	 

	1
	Đê bao ngăn mặn ven sông Hàm Luông (đoạn từ cống Sơn Đốc 2 đến cống Cái Mít)
	B
	Giồng Trôm
	2021-2024
	1661/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
	80.000
	80.000
	 
	45.000
	35.000
	 
	 
	35.000
	 
	 
	Đã sử dụng nguồn DPNSTW năm 2020

	2
	Hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách
	B
	Mỏ Cày Bắc,  Chợ Lách
	giai đoạn 2021-2025 và sau năm 2025
	2580/QĐ-UBND ngày 09/10/2020
	230.948
	230.948
	 
	 
	230.948
	 
	 
	100.000
	 
	 
	Đầu tư vào cuối giai đoạn chuyển tiếp sang giai đoạn sau

	3
	Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn Tam Hiệp
	B
	Bình Đại
	 2021-2025
	 
	350.000
	350.000
	 
	 
	350.000
	 
	 
	100.000
	 
	 
	 

	4
	Xây dựng tuyến đê bao chống ngập kiểm soát mặn trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	B
	Giồng Trôm
	 2021-2025
	2410/QĐ-UBND ngày28/9/2020
	286.000
	286.000
	 
	 
	286.000
	 
	 
	270.000
	 
	 
	 

	5
	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển công nghệ cao huyện Bình Đại
	B
	 thành phố Bến Tre
	 2021-2025 và sau năm 2025
	 
	200.000
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	 
	91.367
	 
	 
	Đầu tư vào cuối giai đoạn chuyển tiếp sang giai đoạn sau

	6
	Dự án Hạ tầng thiết yếu ổn định đời sống dân cư Phường 8, xã Phú Hưng thành phố Bến Tre (giai đoạn 2)
	B
	thành phố Bến Tre
	 2021-2025
	2962/QĐ-UBND ngày 13/11/2020
	206.399
	206.399
	 
	 
	206.399
	 
	 
	200.000
	 
	 
	 

	7
	Xây dựng Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa xã Phú Lễ huyện Ba Tri
	B
	Ba Tri
	2021-2025
	1658/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
	352.157
	352.157
	 
	 
	352.157
	 
	 
	320.000
	 
	 
	 

	II
	Lĩnh vực Bảo vệ Môi trường
	 
	 
	 
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	1
	Dự án Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, quan tắc tự động, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên
	B
	Địa bàn tỉnh
	2021-2025
	 
	70.000
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	III
	Lĩnh vực Giao thông vận tải
	 
	 
	 
	 
	6.944.323
	6.229.180
	2.119.273
	1.316.403
	4.319.419
	474.257
	 
	2.814.534
	474.257
	 
	 

	a)
	Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2020
	 
	 
	 
	 
	1.386.878
	1.103.018
	383.147
	233.433
	474.257
	474.257
	 
	474.257
	474.257
	 
	 

	1
	Đường từ cảng Giao Long đến đường Nguyễn Thị Định
	B
	huyện Châu Thành
	2011-2015
	704/QĐ-UB 25/3/10; 1857/QĐ-UB 27/9/2012
	662.242
	596.018
	200.690
	168.544
	32.146
	32.146
	 
	32.146
	32.146
	 
	 

	2
	Xây dựng 10 cầu trên ĐT.883, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	B
	huyện Bình Đại
	2011-2013
	2214/QĐ-UBND 11/10/2010;670/QĐ-UBND 28/3/2011
	724.636
	507.000
	182.457
	64.889
	442.111
	442.111
	 
	442.111
	442.111
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	2.408.283
	2.007.000
	1.733.126
	1.079.970
	729.000
	 
	 
	686.277
	 
	 
	 

	1
	ĐT.883 (cầu Rạch Miễu - cầu An Hóa)
	B
	huyện Châu Thành
	2010-2014
	781/QĐ-UB 01/04/2010
	651.283
	250.000
	158.126
	112.749
	32.000
	 
	 
	32.000
	 
	 
	 

	2
	Dự án Đầu tư xây dựng công trình ĐH.173 đoạn từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành đến Tượng đài Tiểu đoàn 516, liên huyện Châu Thành - Giồng Trôm - Ba Tri
	B
	Châu Thành - Giồng Trôm - Ba Tri
	2016 - 2020
	1972/QĐ-UBND ngày 25/8/2017
	900.000
	900.000
	810.000
	771.300
	128.000
	 
	 
	128.000
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú
	B
	Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú
	2021-2024
	2300/QĐ-UBND ngày 24/10/2018
	857.000
	857.000
	765.000
	195.921
	569.000
	 
	 
	526.277
	 
	 
	 

	c)
	Dự án khởi công mới năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	3.149.162
	3.119.162
	3.000
	3.000
	3.116.162
	 
	 
	1.654.000
	 
	 
	 

	1
	Cầu Rạch Vong
	B
	thành phố Bến Tre
	2021-2024
	1063/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh Bến Tre
	330.000
	300.000
	3.000
	3.000
	297.000
	 
	 
	297.000
	 
	 
	 

	2
	Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	B
	 Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú
	2021- 2024
	1653/QĐ-UBND 15/7/2020
	265.000
	265.000
	 
	 
	265.000
	 
	 
	250.000
	 
	 
	 

	3
	Đầu tư xây dựng Đường Cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận (ĐT.DK.07) liên huyện Châu Thành – Bình Đại
	B
	 Châu Thành – Bình Đại
	Giai đoạn 2021-2025 và sau 2025
	1654/QĐ-UBND ngày 15/7/2020
	640.000
	640.000
	 
	 
	640.000
	 
	 
	400.000
	 
	 
	 

	4
	Đường Bắc Nam phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận và Cụm công nghiệp Phong Nẫm (ĐT.DK.08) liên huyện Bình Đại - Giồng Trôm
	B
	Bình Đại - Giồng Trôm
	Giai đoạn 2021-2025 và sau 2025
	1839/QĐ-UBND ngày 03/8/2020
	1.470.000
	1.470.000
	 
	 
	1.470.000
	 
	 
	310.000
	 
	 
	Đầu tư phân kỳ chuyển tiếp sang giai đoạn sau

	5
	Tuyến tránh Phước Mỹ Trung
	B
	Mỏ Cày Bắc
	Giai đoạn 2021-2025
	2148/QĐ-UBND ngày 04/9/2020
	180.000
	180.000
	 
	 
	180.000
	 
	 
	160.000
	 
	 
	 

	6
	Đường từ ngã tư Chín Dậu đến QL.60, huyện Mỏ Cày Nam 
	B
	Mỏ Cày Nam
	Giai đoạn 2021-2025
	935/QĐ-UBND ngày 27/4/2021
	264.162
	264.162
	 
	 
	264.162
	 
	 
	237.000
	 
	 
	 

	IV
	Lĩnh vực Văn hóa -Thể thao và Du lịch
	 
	 
	 
	 
	324.347
	324.000
	128.350
	99.784
	153.566
	 
	 
	100.000
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	324.347
	324.000
	128.350
	99.784
	153.566
	 
	 
	100.000
	 
	 
	 

	1
	CSHT phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2) (Đoạn 1: từ xã An Khánh đến xã Phú Đức)
	B
	Châu Thành
	2016-2020
	2848/QĐ-UBND 31/12/2015;390/QĐ-UBND ngày 26/02/2016
	324.347
	324.000
	128.350
	99.784
	153.566
	 
	 
	100.000
	 
	 
	 

	V
	Lĩnh vực Quản lý nhà nước
	 
	 
	 
	 
	240.000
	240.000
	50.000
	50.000
	190.000
	 
	 
	190.000
	 
	 
	 

	b)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	240.000
	240.000
	50.000
	50.000
	190.000
	 
	 
	190.000
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm chính trị hành chính huyện Mỏ Cày Nam
	B
	huyện Mỏ Cày Nam
	2020-2024
	1111/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh Bến Tre
	240.000
	240.000
	50.000
	50.000
	190.000
	 
	 
	190.000
	 
	 
	 

	VI
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
	 
	 
	 
	 
	100.000
	100.000
	 
	 
	43.500
	 
	 
	43.500
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ đầu tư doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	Nghị quyết 973/2020/UBTV QH14
	100.000
	100.000
	 
	 
	43.500
	 
	 
	43.500
	 
	 
	 

	VII
	Hỗ trợ Hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ Hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã
	 
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	 
	 

	B.3
	Dự án trọng điểm, dự án có tính chất liên kết vùng, đường ven biển
	 
	 
	 
	 
	1.500.000
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 
	 

	1
	Cầu Bình Thới 2
	B
	 
	 
	 
	1.500.000
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 
	1.500.000
	 
	 
	 


Phụ lục V
DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VỐN NƯỚC NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ VỐN ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI

(Kèm theo Nghị quyết số  07/NQ-HĐND ngày 12  tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

	Mã dự án
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Nhà tài trợ
	Số hiệp định
	Ngày ký hiệp định
	Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020
	Kế hoạch đã giao năm 2021
	Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: 
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	NSTW
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: đưa vào cân đối NSTW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.581.747
	866.353
	693.951
	 
	2.708.954
	2.597.812
	115.176
	4.000
	4.000
	111.176
	516.960
	106.000
	106.000
	410.960
	2.886.436
	400.000
	400.000
	2.486.436

	I
	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	839.957
	284.248
	284.248
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.698
	 
	 
	61.698
	154.960
	
	 
	154.960
	382.668
	 
	 
	382.668

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	839.957
	284.248
	284.248
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.698
	 
	 
	61.698
	154.960
	
	 
	154.960
	382.668
	 
	 
	382.668

	1
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9
	Huyện Ba Tri, Huyện Thạnh Phú
	Công trình NN&PTNNT cấp II
	2016
	2021
	 WB
	5845-VN
	11/07/2016
	1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016
	839.957
	284.248
	284.248
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.698
	 
	 
	61.698
	154.960
	
	 
	154.960
	382.668
	 
	 
	382.668

	II
	Lĩnh vực Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	1.629.334
	319.000
	319.000
	1.310.334

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	1.629.334
	319.000
	319.000
	1.310.334

	1
	Xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre
	Thành phố Bến Tre
	500 giường
	2017
	2021
	 Hàn Quốc
	 
	29/03/2017
	843/QĐ-TTg 12/6/2015, 1594/QĐ-UBND 18/8/2015
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	1.629.334
	319.000
	319.000
	1.310.334

	III
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.684
	5.402
	 
	 
	23.912
	23.912
	1.184
	 
	 
	1.184
	10.000
	
	0
	10.000
	22.728
	0
	0
	22.728

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.684
	5.402
	 
	 
	23.912
	23.912
	1.184
	 
	 
	1.184
	10.000
	
	 
	10.000
	22.728
	 
	 
	22.728

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) vay vốn WB - tại tỉnh Bến Tre
	Trên địa bàn tỉnh
	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai
	2017
	2022
	 WB
	 
	23/12/2016
	2120/QĐ-UBND ngày 08/9/2016
	35.684
	5.402
	 
	 
	23.912
	23.912
	1.184
	 
	 
	1.184
	10.000
	
	 
	10.000
	22.728
	 
	 
	22.728

	IV
	Lĩnh vực công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.048.070
	250.000
	83.000
	0
	798.000
	798.000
	29.294
	2.000
	2.000
	27.294
	219.000
	81.000
	81.000
	138.000
	851.706
	81.000
	81.000
	770.706

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.048.070
	250.000
	83.000
	0
	798.000
	798.000
	29.294
	2.000
	2.000
	27.294
	219.000
	81.000
	81.000
	138.000
	851.706
	81.000
	81.000
	770.706

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Thành phố Bến Tre
	Công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm B
	2017
	2022
	WB 
	 
	29/06/2018
	692/QĐ-UBND 28/3/2017
	1.048.070
	250.000
	83.000
	 
	798.000
	798.000
	29.294
	2.000
	2.000
	27.294
	219.000
	81.000
	81.000
	138.000
	851.706
	81.000
	81.000
	770.706


Phụ lục V.a

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH  VỐN NƯỚC NGOÀI TRONG TRUNG HẠN  GIAI ĐOẠN 2021-2025 THEO HIỆP ĐỊNH ĐÃ KÝ KẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị: Triệu đồng

	Mã dự án
	Danh mục dự án
	Địa điểm XD
	Năng lực thiết kế
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Nhà tài trợ
	Số hiệp định
	Ngày ký hiệp định
	Quyết định đầu tư/ Quyết định chủ trương đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020
	Kế hoạch đã giao năm 2021
	Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo số vốn được phân bổ tại văn bản 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đề nghị bổ sung theo Hiệp định đã được ký kết
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: 
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối
	
	Vốn đối ứng
	Vốn ODA đưa vào cân đối
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	NSTW
	Tính bằng nguyên tệ
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: đưa vào cân đối NSTW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.581.747
	866.353
	693.951
	 
	2.708.954
	2.597.812
	115.176
	4.000
	4.000
	111.176
	516.960
	106.000
	106.000
	410.960
	2.603.900
	400.000
	400.000
	2.203.900
	282.536
	 
	 
	282.536
	 

	I
	Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	839.957
	284.248
	284.248
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.698
	 
	 
	61.698
	154.960
	 
	 
	154.960
	282.668
	 
	 
	282.668
	100.000
	 
	 
	100.000
	 

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	839.957
	284.248
	284.248
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.698
	 
	 
	61.698
	154.960
	 
	 
	154.960
	282.668
	 
	 
	282.668
	100.000
	 
	 
	100.000
	 

	1
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9
	Huyện Ba Tri, Huyện Thạnh Phú
	Công trình NN&PTNNT cấp II
	2016
	2021
	 WB
	5845-VN
	11/07/2016
	1693/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/5/2016
	839.957
	284.248
	284.248
	12.028.079 USD
	555.708
	444.566
	61.698
	 
	 
	61.698
	154.960
	 
	 
	154.960
	282.668
	 
	 
	282.668
	100.000
	 
	 
	100.000
	Lũy kế vốn bố trí được tính bằng với số vốn đã nhận vào tài khoản chỉ định của dự án (đã nhận nợ)

	II
	Lĩnh vực Y tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	1.522.504
	319.000
	319.000
	1.203.504
	106.830
	 
	 
	106.830
	 

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	1.522.504
	319.000
	319.000
	1.203.504
	106.830
	 
	 
	106.830
	 

	1
	Xây dựng bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre
	Thành phố Bến Tre
	500 giường
	2017
	2021
	 Hàn Quốc
	 
	29/03/2017
	843/QĐ-TTg 12/6/2015, 1594/QĐ-UBND 18/8/2015
	1.658.036
	326.703
	326.703
	62633000
	1.331.334
	1.331.334
	23.000
	2.000
	2.000
	21.000
	133.000
	25.000
	25.000
	108.000
	     1.522.504 
	     319.000 
	     319.000 
	1.203.504
	106.830
	 
	 
	106.830
	Lũy kế vốn bố trí được tính bằng với số vốn đã nhận vào tài khoản chỉ định của dự án (đã nhận nợ)

	III
	Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.684
	5.402
	 
	 
	23.912
	23.912
	1.184
	 
	 
	1.184
	10.000
	 
	 
	10.000
	17.728
	 
	 
	17.728
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.684
	5.402
	 
	 
	23.912
	23.912
	1.184
	 
	 
	1.184
	10.000
	 
	 
	10.000
	17.728
	 
	 
	17.728
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) vay vốn WB - tại tỉnh Bến Tre
	Trên địa bàn tỉnh
	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai
	2017
	2022
	 WB
	 
	23/12/2016
	2120/QĐ-UBND ngày 08/9/2016
	35.684
	5.402
	 
	 
	23.912
	23.912
	1.184
	 
	 
	1.184
	10.000
	 
	 
	10.000
	17.728
	 
	 
	17.728
	5.000
	 
	 
	5.000
	Lũy kế vốn bố trí được tính bằng với số vốn đã nhận vào tài khoản chỉ định của dự án (đã nhận nợ)

	IV
	Lĩnh vực công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.048.070
	250.000
	83.000
	0
	798.000
	798.000
	29.294
	2.000
	2.000
	27.294
	219.000
	81.000
	81.000
	138.000
	781.000
	81.000
	81.000
	700.000
	70.706
	 
	 
	70.706
	 

	a)
	Dự án dự kiến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.048.070
	250.000
	83.000
	0
	798.000
	798.000
	29.294
	2.000
	2.000
	27.294
	219.000
	81.000
	81.000
	138.000
	781.000
	81.000
	81.000
	700.000
	70.706
	 
	 
	70.706
	 

	1
	Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Thành phố Bến Tre
	Công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm B
	2017
	2022
	WB 
	 
	29/06/2018
	692/QĐ-UBND 28/3/2017
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